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	Số: 2405/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Điều 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có). Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cá nhân tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, TT&TT và Sở KHCN;
- VP: LĐ và các CV: TH, NC
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Khắc Đính


PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên TTHC
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định
	Cơ quan thực hiện
	Trang

	1
	Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	

	2
	Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHANDAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE Péc lip - Tu do - Hanh phac
s6:2405QD-UBND Thira Thién Hué, ngay 7 7thdng 10 nam 2017
QUYET PINH

\': v1ec cong bo tha tuc hanh chmh ma&i ban hanh trong linh vyc gido duc
nghé nghiép thudc thim quyén giai quyét ciia cac co quan, ¢ don vi cip
huyén 4p dung trén dja ban tinh Thira Thién Hué

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Cin cir Luat TS chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Cén cur Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cua
Chinh phu vé kiém soét thi tuc hanh chinh;

Cén cu Ngh; dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 ndm 2017 cua
Chinh phu vé sira ddi, bd sung mdt sd diéu cia cac Nghi dinh lién quan dén
kiém soat tht tuc hanh chmh

Can cir Thong tu s 05/2014/TT-BTP ngay 07 thang 02 nam 2014 ciia Bd
truong BO Tu phdp huéng dan cong bo, ni€m yet thu tuc hanh chinh va bdo cao
vé tinh hinh, két qua thuc hién kiém soat thi tuc hanh chinh;

Can ctr Quyet dinh s6 18/2014/QP-UBND ngay 28 thang 4 ndm 2014 cua
UBND tinh vé viéc ban hanh Quy dinh cong bd, cong khai thi tuc hanh chinh
va ché d6 bao cdo tinh hinh, két qua thuc hién cong tac kiém soat thi tuc hanh
chinh trén dia ban tinh;

Xét dé nghi ciia Giam ddc S& Lao ddng - Thuong binh va Xa hoi va Giam
dbc S& Tu phap tinh Thira Thién Hué,

QUYET PINH:

Pidu 1. Cong bd kém theo Quyet dinh nay thu tuc hanh chinh méi ban
hanh trong finh vuc gido duc nghé nghiép thudc tham quyén giai quyet cua cac
co quan, don vi cip huyén 4p dung trén dia ban tinh Thira Thién Hué.

Piéu 2. S& Lao dong - Thuong binh va Xa héi ¢ trach nhiém cdp nhat
céc thi tuc hanh chinh dugc cong b tai Quyét dinh nay vio Hé thdng théng tin
thi tuc hanh chinh tinh Thira Thién Hué theo ding quy dinh.

Piéu 3. Phong Lao dong — Thuong binh va X3 hdi, cac co so gido duc
nghé nghiép cong 13p c6 trdch nhiém cong bd cong khai céc thu tuc hanh chinh
nay tai tru scr co quan va trén Trang Théng tin dién tir cia don vi (néu €0). Thuc
hién giai quyét cac thi tuc hanh chinh thudc thim quyén theo huéng dén tai Phu
luc kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.








Didu 5. Chénh Van phong Uy ban nhén dan tinh, Giam doc S Lao dong -
Thuong binh va Xa héi; Chi tich UBND céc huyén, thi x&, thanh pho Hué va cac
c4 nhar, t6 chirc lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: KT. CHU TICH
- Nhu diéu 5; . »

- Cuc KSTTHC (Van phong Chinh pha); PHO CHU TICH
- CT va cac PCT UBND tinh;

- Cac So: Noi v, TT&TT va S¢ KHCN;
- VP: LD vacac CV: TH,NC
- Luu: VT, KSTTHC. .

Pinh Khic Pinh
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Phu luc

“cua Chu tich Uy ban nhdn dén tinh)

Phén I

U FYC\HANH CHINH MOT BAN HANH TRONG
HWCENGHE NGHIEP THUQC THAM QUYEN
o o) C CO QUAN, PON VI CAP HUYEN
DIA BAN TINH THUA THIEN HUE
Tinh .5'02405 /OD-UBND ngaytZthing 10 nam 2017

DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC LINH VUC
GIAO DUC NGHE NGHIEP MO1 BAN HANH

gido duc nghé nghlep tur
thuc hodic co s& gido duc
c6 vén diu tr nude ngodi

Co quan ¢ Co quan thye
Tén TTHC thdm quyén qh" : Trang
K, as en
quyét dinh j
Cép chinh sich néi tra
cho hoc sinh, sinh vién
tham gia chuong trinh dao | Co s& gido duc | Co s& gido duc
tao trinh d§ cao ding, | nghé nghiép | nghé  nghiép 2
trung cip tal cic co s cng lap cong lap
gido duc nghé nghiép
céng lap
Cip chinh sich ndi tra
cho hoc sinh, sinh vién
tham gia chuong trinh dao Phong Lao | Phong Lao
tao trinh d9 cao déng, | .. A
trung cap tal cdc co sé dong - Thuong | dong - Thuong 7
binh va X4 hdt | binh va X hoi

P hpy——
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Phan II
NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHIiNH

I. LINH VUC GIAO DUC NGHE NGHIEP

1. Thi tyc: Céap chinh sach noi tru cho hoc sinh, sinh vién tham gia
chuong trinh dao tao trinh d¢ cao ding, trung cAp tai cic co s& gido duc
nghé nghiép cong lap

1.1. Trinh ty thye hién:

- Bude 1: Trong thoi gian 30 ngay lam viée ké tir ngay khai giang, co s&
gido duc nghé nghiép thong bao cho hoc sinh, sinh vién tham gia chuong trinh
dao tao trinh do trung cap, cao dang tai co s& gido duc nghé nghiép vé chinh
sach ndi trd, thoi gian nép hd so va huéng dan hoc sinh, sinh vién vé hé so.

- Bude 2: Hoc sinh, sinh vién thudc d6i twong quy dinh tai Thong tur lién
tich s6 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC nép hé so toi co s& gido duc
nghé nghiép noi hoc sinh, sinh vién dang theo hoc.

- Bude 3: Thu trudng co s¢ gido duc nghe nghi¢p td chirc ddi chiéu, thdm
dinh va chiu trach nhiém vé tinh x4c thyc cia hd so; téng hop, lap danh sach déi
twong dugc hudng chinh sach. Trudng hop hd so khong hop 18, co sd gido duc
nghé nghiép c6 trach nhiém thong bao cho ngudi hoc dugce biét trong thoi han
03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc hd so.

- Buce 4: Co s¢ gido duc nghé nghiép noi hoc sinh, sinh vién dang theo
hoc chiu trach nhiém quan ly, td chirc thye hién chi tra hoc bong chinh sach va
cac khoan hd tro khac truc tiép bing tién mat cho hoc sinh, sinh vién dang hoc
tai co s& gido duc nghé nghiép do.

1.2. Cach thirc thye hig¢n: Nop truc tiép tai co s& gido duc nghé nghiép.

Théi gian nhan ho so: Sang t&r 7h30 - 11h00 va Chiéu tir 13h30 - 16h30.

1.3. Thanh phan va s0 lirong hd so

a) Thanh phan hd so:

-Don dé nghi cap chinh sach noi tra (Phu luc 11);

- Ban sao Gidy khai sinh;

- Di véi hoc sinh, sinh vién nguoi dan tde thiéu sb thude hé nghéo, ho
can ngheo, ngoai don dé nghi cip chinh sach noi tra, ban sao glay khai sinh phai
bd sung gidy chimg nhén hd nghéo, hd can nghéo do UBND cap x4 cap (Ban
sao duoc ching thyc tr ban chinh hodc ban sao ¢6 mang ban chinh dé déi
chiéu).

- Déi véi hoc sinh, sinh vién ngudi dan téc thleu s6 14 ngudi khuyet tat,
ngoai don dé nghi cap chinh sach ndi tra, ban sao gidy khai sinh phai b6 sung
Gidy xac nhén khuyet tat do UBND cap X3 cap hodc Quyet dinh cua UBND cap
huyén vé viéc tro cap xd hoi dbi voi nguoi khuyét tat song tai cong dong trong
trudng hop chua cé gidy xdc nhén khuyét tat do UBND cip xa cap (Ban sao
dugc ching thyc tir ban chinh hodc ban sao ¢6 mang ban chinh dé di chiéu).

- DBbi v6i hoc sinh, sinh vién ngurdi Kinh thuge ho ngheo, hd can ngheo co
ho khau thudng tri tai ving ¢ diéu kién kinh té - xi hoi dac biét kho khan,
vung dén t¢ thleu 56, bién gidi, hai dao ngoai don dé nghi cép chinh sach néi
trll, ban sao gidy khai sinh phai bd sung: Gidy chimg nhan hd nghéo, hd can
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nghéo do UBND cép xa cap (Ban sao dugc ching thue tir ban chinh hoéc ban
sao c6 mang ban chinh dé& déi chiéu) va S6 ho khau (Ban sao dugc ching thuc
tir ban chinh hoac ban sao c6 mang ban chinh dé ddi chiéu).

- Dbi véi hoc sinh, sinh vién nguoi Kinh la nguoi khuyét tat c6 ho khau
thuong tru tai vung ¢6 diéu kién kinh té - xa hoi dac biét kho khan, vung dan toc
thlcu 50, bién gidi, hai dao ngoai don dé nghi cip chinh sach ndi trd, ban sao
gidy khai sinh phai bo sung; Glay xac nhén khuyét tét do UBND chp xa cap
hoédc Quyet dinh cia UBND cép huyén vé viéc trg cap x& hol ddi véi nguol
khuyét tat son g tai cong dong trong trudng hop chua co gidy x4c nhan khuyét tat
do UBND cép xa cap (Ban sao dugc chimg thye tir ban chinh ho#c ban sao co
mang ban chinh dé déi chiéu) va S6 ho khau (Ban sao dugc chimg thuc tir ban
chinh hogc ban sao c6 mang ban chinh dé dbi chiéu).

- Péi véi hoe sinh, sinh vién tdt nghiép trudong pho thong dan tdc noi tra,
ngoai don d& nghi cap chinh sach néi trd, ban sao giay khai sinh phéai bd sung
bang tot nghiép hoic gidy chung nhan tét nghiép tam thdi (Ban sao dugc ching
thuc tir ban chinh hoac ban sao ¢6 mang ban chinh dé dbi chleu)

- Déi v&i hoc sinh, sinh vién & lai trudng trong dip Tét Nguyén dan, ngoaj
cac gidy to trén phai bd sung Gidy xac nhan & lai truong trong dip Tét Nguyén
dan (Phu luc IV)

b) S6 lwong hd so: 01 bo

1.4. Thoi gian thye hién:

Co so glao duc nghé nghlep cong lap dbi chiéu, thdm dinh hé so cia hoc
sinh, sinh vién trong vong 03 ngay lam viéc ké tr khi nhan dugc hd so day du.
Khi hd so hop 1&, hoc sinh, sinh vién dugc cap hoc bong chinh sach va céc
khoan hd tro khac 02 1an trong nam hoc: 14n 01 cép cho 06 thang vao thang 10
hodc thang 11 hang nam; lan 02 cép cho 06 thang vao thang 3 hodc thang 4 nam
sau (Co s¢ giao duc nghe nghiép cong lap thong bao cong khai vé thoi gian cap
hoc bdng chinh sach va cac khoén hé trg khac). Trudng hop hoc sinh, sinh vién
chua dugc nhan hoc béng chinh sach va cac khoan hd tro khac theo thai han quy
dinh thi duoc truy linh trong 1an chi tra tiép theo.

1.5. Déi twgng thue hign: Hoc sinh, sinh vién hoc cao ding, trung cap tai
ca s& gido duc nghé nghiép cong 1ap.

1.6. Co quan thye hién: Co so giao duc nghé nghiép cong 14p.

L.7. Két qua thuc hién: Hoc bong chinh sach va cac khoan hd trg khac
dugc cép.

1.8. Lé phi: Khong.

1.9. Tén méu don, mau to Khai:

- Pon dé nghj cép chinh sach ndi tra (Phu luc 1I)

- Pon d& nghj x4c nhan va cap hd trg (Phy luc 1V)

(Phy luc I, Phy lyc IV ban hinh kém theo Thong tu lién tich 56
I 2/2016/TTLT-BLDTBXH BGDDT-BTC ngay 16/6/2016)

1.10. Yéu céu, diéu kién thue hién: Hoc sinh, sinh vién tham gia chuong
trinh dao tao trinh @6 cao déng, trinh dd trung cAp hé chinh quy tai cac co s
gido duc nghé nghiép cong 1ap thudc mot trong nhitng dbi tuong sau:

- Hoc sinh, sinh vién nguoi dan tdc thidu sd thudc hd ngheo, hd cén
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nghéo, ngudi khuyét tat:

- Hoc sinh, sinh vién tot nghiép trudng phd théng dan toc ndi tr;

- Hoc sinh, sinh vién nguoi dan toc Kinh thudc ho ngheéo, thudc hd can
nghéo hodic 14 ngudi khuyét tat ¢ ho khiu thudng trt tai ving c didu kién kinh
t€ - x4 hoi diic biét khé khiin, ving dén t6c thidu sb, bién gidi, hai dio.

1.11. Can cir phap ly:

- Quyét dinh s 53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 clia Thit tuéng Chinh
phii vé chinh sach ndi tri déi véi hoc sinh, sinh vién hoc cao ding, trung cip.

- Théng tu lién tich sé 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC n gay
16/6/2016 cua Bé Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Bé Gido duc va Dio tao,
Bd Tai chinh hudng dan thuc hién chinh sich néi tra quy dinh tai Quyét dinh sé
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cia Thi tuéng Chinh pht vé chinh sach noi
tré d8i v6i hoc sinh, sinh vién hoc cao dang, trung cip.








Phy luc IT
(Ban hanh kém theo Théng tu lién tich sé 12/2016/TTLT-BLOTBXH-BGDOT-
BTC ngdy 16/6/2016 ciia B§ LD ~TB&XH, B GD-DT va Bé Tai chink)

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc lap - Ty do - Hanh phic

PON DE NGHI CAP CHINH SACH NOI TRU
(Dung cho hoc sinh, sz'nl? vién dang hoc tai cdc co so
gido duc nghé nghiép céng ldp)

Kinh gti: Co s6 gido duc nghé nghiép cong lap

HO VATENT .ot Dan toc: ..oovveeevreieroireeeeeeeens
Ngay, thang, nam sinh: ........cc.cccooovoomoee oo
NOT SN oo e e
LOD: v, Khéa: .o, Khoa: ...ooovvreieeie e
Ma 56 hoc sinh, Sinh VI8N: .............ceoveoeeeeoceooooo

Thude doi tugng: (ghi 16 déi twong dupe quy dinh tai Didu 2 Quyét dinh sé
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cia Thi tudng Chinh phii vé chinh séch noi
11t di voi hoc sinh, sinh vién hoc cao ding, trung cap) '

Can ctr Quyét dinh sb 53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 ctia Th tuéng Chinh
pht, t6i lam don nay dé nghj duoc Nha trudng xem xét dé cp chinh sach néi tri
theo quy dinh.

Xac nhan cia Khoa . ,ngay ....thang ....nam . ......
(Quan Iy hoc sinh, sinh vién) Ngudi lam don
(Ky va ghi r8 ho tén)








Phu luc IV
(Ban hanh kém theo Théng tw lién tich sé 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDPT-
BTC ngay 16/6/2016 cia Bg LD ~TB&XH, Bé GD-BT va B Tai chinh)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc Kp - Ty do - Hanh phic

i e S P

BON DE NGH] XAC NHAN VA CAP HO TRQ
(Ding cho hoc sinh, sinl? vién dang hoc tai cdc co s¢
gido duc nghé nghiép cong ldp)

Kinh gitri:- Co s& gido duc nghé nghiép.
- Phong Cong téc hoc sinh, sinh vién (hoac Phong Do tao).

Hovatén: ...........ooooveinii Dantdc: ..............

Ngay, thang, nam sinh: ...........

NOTSINR: e
Lop: .oovve o Khda: Khoa: ...coovoiiiiiiiii
M3 sb hoc sinh, sinh vién: ...................

Pé Nha trudng cdp tién hé o ¢ loi truwong trong dip T ét Nguyén din
RAM....ovensinin theo quy dinh tai Quyét dinh s6 53/2015/Qb-TTg ngay
20/10/2015 cna Th§1 tuong Chi’nh phu vé chinh séch‘ ndi tra do1 vai hoc sinh,
sinh vién hoc cao dang, trung cap. T6i 1am don nay dé nghi Phong Cong tac hoc
sinh, sinh vién (ho#ic Phong Pdo tao) x4c nhan 1a toi “¢ lai trueong trong dip Tét

Nguyén ddn nim................ PVOLIY O’ o
Xac nhin cita Phong Cong tachoe  ........... , hgay .... thang .... nam......,
sinh sinh vién (hodc Phong Pao Nguwoi lam don
tao) (Ky va ghi v ho tén)

(Quan Iy hoc sinh, sinh vién ¢ lai
truong trong dip Tét Nguyén ddn)

'Bé nghj ghi ro céc ly do mang tinh khéch quan lién quan dén viéc hoc tap, thuc
tap hodc sirc khde can phai & lai truong trong dip Tét Nguyén dan








2. Thi tuc: Cap chinh sach noi tru cho hoc sinh, sinh vién tham gia
chu'orng trinh dio tao trinh d) cao ding, trung cap tai cac co s gido duc
ngheé nghiép tw thuc hodc co s6 giao duc ¢6 von diu tw nuoc ngoai

2.1. Trinh tw thye hién:

- Buéc 1: Trong thoi gian 30 ngay lam viée ké tir ngay khai giang, co s&
gido duc nghé nghiép thong bao cho hoc sinh, sinh vién tham gia chuong trinh
dao tao trinh do trung cap, cao dang tai co s& gido duc nghe nghiép vé chinh
sach ndi tri, thdi gian ndp hd so va huéng dan hoc sinh, sinh vién vé hd so.

- Bude 2: Trong thoi han 10 ngay lam viée ké tir ngdy nhan dugc don dé
nghi, thi trréng co so glao duc nghé nghiép ¢6 trach nhiém xac nhan vao don dé
nghi cép chinh séch ndi tra cho hoc sinh, sinh vién.

- Bude 3: Hoc sinh, sinh vién thude ddi tugng quy dinh tai Thong tu lién
tich s6 12/2016/TTLT-BLPTBXH-BGDDT-BTC ndp hd so tai Phong Lao dong
- Thuong binh va X3 hdi noi hoc sinh, sinh vién c6 hd khau thuong tru.

- Bude 4: Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hdi t§ chirc dbi chiéu,
thim dinh, phé duyét danh sach dbi tugng dugc hudng chinh sach. Truong hop
hd so khéng hop 18, Phong Lao dong - Thuong binh va X4 héi cé trach nhiém
thdng bédo cho ngudi hoc duge biét trong thdi han 03 ngay lam viéc ké tr ngay
nhan dugc hé so.

- Budce 5: Phong LLao ddng - Thuong binh va Xa hoi noi hoc sinh, sinh
vién c6 ho khéu thuong trii ¢é trach nhiém quan ly, t6 chire thuc hién chi tra hoc
bong chinh sach va céc khoan hd tro khac truc tiép bang tién mat cho hoc sinh,
sinh vién dang hoc tai co s& gido duc nghé nghiép tu thuc hodc co s& gido duc
nghé nghiép c6 vén dau tr nude ngodi.

2.2, Céch thirc thue hién: Nop truc tiép tai Phong Lao dong - Thuong
binh va X& hoi.

Thai gian nhén ho so: Sang tir 7h30 - 11h00 v& Chidu tir 13h30 - 16h30.

2.3. Thanh phan va s6 lrgng ho so

a) Thanh phan ho so:

- Pon ¢ nghj cAp chinh sach ndi tra (Phu luc I1I)

- Ban sao gidy khai sinh.

- Bi véi hoc sinh, sinh vién nguoi dén toc thiéu s thudc h$ ngheo, ho
can nghéo, ngoai don dé nghi clp chinh sach ndi tri va ban $a0 glay khai phai
b6 sung gidy chimg nhan hd nghéo, hd cin nghéo do UBND cip xa cap (Ban sao
dugc ching thure tir ban chinh hodc bén sao c6 mang ban chinh dé doi ch;eu)

- Dbi véi hoc sinh, sinh vién ngu¢i dan toc thleu s6 1a nguoi khuyet tat,
ngoai don dé nghi cap chinh sach ndi trii va ban sao gidy khai sinh phéi bd sung
Gidy xac nhan khuyet tat do UBND cép xa cip hoic Quyet dinh ctia UBND cap
huyén vé viéc trg cip xd héi dbi véi nguoi khuyét tat song tai cong déng trong
trudng hop chua 6 gidy xac nhan khuyét tt do UBND cip xa cap (Ban sao
dugc chimg thuc tir ban chinh hofic ban sao c6 mang ban chinh dé déi chiéu).

- D6i v6i hoc sinh, sinh vién nguoi Kinh thuge hd ngheo, hd cén nghéo c6
hé khéu thuong tri tai vung co diéu kién kinh té - xa hoi dac biét kho khan,
vung dan téc thleu sd, bién gi6i, hai dao ngoai don dé nghi cip chinh sach noi
trll va ban sao gidy khai sinh phai bd sung: Gidy chimg nhén hé nghéo, hd cén
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nghéo do UBND cp xa cap (Ban sao dugc ching thuc tir ban chinh hodc ban
sao c6 mang ban chinh dé déi chibu) va s6 ho khau (Ban sao dugc ching thuce
tir ban chinh hodc ban sao c6 mang ban chinh dé dbi chiéu).

- Di v&i hoc sinh, sinh vién nguoi Kinh la nguoi khuyét tat co ho khéu
thuong trii tai ving ¢o diéu kién kinh € - xd hoi dac biét kho khan, vung dan toc

h1eu 50, bién gidi, hai dao ngoai don d& nghj cap chinh sach néi tru va ban sao
gidy khai sinh phai bé sung: Gidy xdc nhan khuyét tit do UBND c4p xa cép hoic
Quyet dinh cia UBND cép huyén vé viée trg cp xd hoi dbi voi nguorl khuyét tat
song tai cong ddng trong truong hop chua cd gidy xac nhan khuyét tat do UBND
cép xa cap (Ban sao dugc chimg thuc tir ban chinh hoac ban sao ¢6 mang ban
chinh dé déi chiéu) va S& hd khau (Bén sao duoc chimg thuc tir ban chinh hofc
ban sao c6 mang ban chinh dé dbi chleu)

- Bdi vai hoc sinh, sinh vién t&t nghiép trudong pho thong dan tdc ndi tra,
ngoai don dé nghi cap chinh sach ndi tri va ban sao giay khai sinh phai b6 sung
bang tét nghiép hozc gidy chimg nhén tét nghiép tam thoi (Bén sao dugc chung
thuc tir ban chinh hogc ban sao c6 mang ban chinh dé déi chleu)

- D01 voi hoc sinh, sinh vién ¢ lai truong trong dip Tét Nguyén dan, ngoai
mot sb gidy to trén phai bé sung Gidy xac nhan & lai trudng trong dip Tét
Nguyén dan (Phu luc V).

b) $6 lwgng ho so: 01 bd

2.4. Thoi gian thyc hi¢n: Phong Lao dong - Thuong binh va X& hoi
huyén, quan, thi x&, thanh phd truc thude tinh ddi chiéu, thim dinh hd so cia
hoc sinh, sinh vién trong vong 03 ngay lam viéc ke tir khi nhan dugc hd so day
du. Khi hd so hop 1é, hoc sinh, sinh vién dugc cap hoc bdng chinh sach va céc
khoan hd tro khac 02 1an trong ndm hoc: lan 01 cap cho 06 thang vao thang 10
hodc thang 11 hang nam; ldn 02 cip cho 06 thang vao thang 3 hodc thang 4 nam
sau (Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huyén, quén, thi xa, thanh phé
truc thudc tinh thong bao cong khai vé thoi gian cdp hoc bong chinh sach va cac
khoan hd trg khac). Trudng hop hoc sinh, sinh vién chua dugc nhén hoc bong
chinh sach va cac khoan hd trg khac theo thoi han quy dinh thi dugc truy linh
trong 1an chi tra tiép theo.

2.5. Doi twong thye hién: Hoc sinh, sinh vién hoc cao dang, trung cép tai
co 8¢ gigo duc nghé nghiép tu thuc hodc co s gido duc cd von dau tu nude
ngoai.

2.6. Co quan thure hién: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

2.7. Két qua thuc hién: Hoc bong chinh sach va cac khoén hd tro khac
dugce cép.

2.8. Lé phi: Khong.

2.9, Tén méiu don, miu to khai:

- Don dé nghi cip chinh sach néi trd (Phu luc III)

- Pon dé nghj xac nhan va cap hd trg (Phu luc V)

(Phu luc IlI, Phu luc V ban hanh kem theo Thong tu lién tich sé
12/2016/TTLT- BLDTBXH—BGDDT BTC ngay 16/6/2016)

2.10. Yéu céu, diéu kién thyc hién:

Hoc sinh, sinh vién tham gia chuorng trinh d4o tao trinh dd cao ding, trinh
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dd trung cip hé chinh quy tai co s& gido duc nghé nghiép tu thuc va co so gigo
duc nghé nghiép c6 vén dau tu nurde ngoai thude mét trong nhimg ddi trong sau:

- Hoc sinh, sinh vién nguoi dén toe thiu sé thudc hod nghéo, hd cén
nghéo, nguroi khuyét tat;

- Hoc sinh, sinh vién tét nghiép truong phé thong dan tdc ndi tra;

- Hoc sinh, sinh vién nguoi dan tgc Kinh thudc hg nghéo, thudc hod céan
ngheo hogc la ngudi khuyét tat c6 hd khéu thuong tri tai vung co diéu kién kinh
té - xa hdi dic biét kho khan, ving dan toc thidu sb, bién gidi, hai dao.

2.11. Can cw phap ly:

- Quyét dinh sé 53/2015/QD-TTg ngdy 20/10/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht vé chinh sach ndi tro ddi voi hoc sinh, sinh vién hoc cao ding, trung cap.

- Théng tur lién tich sd 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDPT-BTC ngay
16/6/2016 cua B Lao dong - Thuong binh va Xa hdi, BS Giao duc va Dao tao,
B Tai chinh huéng dan thuc hién chinh sach ndi tra quy dinh tai Quyét dinh s
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cua Thi tuéng Chinh phi vé chinh sach néi
trii ddi véi hoc sinh, sinh vién hoc cao déng, trung cip. :








Phu luc ITT
(Ban hanh kém theo Thong tu lién tich s6 12/2016/TTLT-BLPTBXH-BGDDT-
BTC ngay 16/6/2016 cua Bé LD -TB&XH, B GD-DT va Bé Tai chinh)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phice

DON BE NGHI CAP CHINH SACH NQI TRU
(Dung cho hoc sinh, sinh vién dang /?oc tai cac co SO gz‘do duc nghé nghiép tu
thuc hodc co so gido duc nghé nghiép cé von dau tw nudc ngodi)

Kinh giri:- Phong Lao dong - Thuong binh va Xa héi ........ ;
- Co 56 gido duc nghé nghiép.

HO VA TEN: oot Dan toc: ovvvvvereevreee
Ngay, thang, nAm SINh: .....c.ccvveerrieiie e e
NOT SINNT Lottt e et er e sbe e e e et s ere s b e enns
Lop: oo Khba: oo Khoa: .......oooovviiiiiinin
Ho tén cha/me hoc sinh, SINh VIBN: ... .coviviieieiiersie et s e
H khau thudmg tri (ghi GAY GU): ...oveerveeeeeeereeeosecessereeorsress e sssse e eneeseneees
Xa (Phudng):.......... Huyén (Quén): ............ Tinh (Thanh phd): ................

Ma s0 hoc sinh, sinh vién:

Thude d6i twong: (ghi 16 doi tuomg dwoc quy dinh tai Diéu 2 Quyét dinh sé
53/2015/0D-TTg ngay 20/10/2015 ciia Thi tudng Chinh phii vé chinh sach néi
trii d6i voi hoc sinh, sinh vién hoc cao déing, trung cdp)

Can cir Quyét dinh sé 53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cia Thu tudéng Chinh
phu, t6i lam don nay d& nghi duge Nha trudng xac nhan, Phong Lao dong-
Thuong binh va Xa hdi xem xét cAp chinh sach néi tri theo quy dinh.

........... , ngay .... thang .... nam.......
Nguoi lam don
(Ky va ghi r6 ho tén)
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Xac nhén cha co sé gido duc nghé nghiép tu thuc hodc co sé gido duc nghe
nghiép co von dau tw nwéc ngoai

Co s gido duc ngh€ nghiép: ....coooiiiii
XAC NhAN NN/ ChIT ot e
Hién {a hoc sinh, sinh vién nam tha ......... Hoc ky: ......... Nam
hoc........oeie. fop..ooeini, khoa ......... khoa hoc ............ thoi gian khoa
hoc........{ndm) hé daotao................ cla nha truong.

Ky luat: .o (ghi rd muc dg ky luat néu co).

S6 md-dun hodc tin chi cia toan khoa hoc (doi voi chwong trinh dao tao theo
mo-dun hodc tin chi)...........cc.ooiii.. trong do s6 mé-dun hodc tin chi theo
timg ndm hoc la:

- $6 md-dun hodc tin chi 6 thang dau cta nim hoc thi I: ...

- $6 mo-dun hoic tin chi 6 thang sau ctia ndm hoc thar L ................

- 86 mo-dun hodc tin chi 6 thang dau cia nam hoc thir Il ...............
- $6 mod-dun hodc tin chi 6 thang sau ctia nam hoc tha Il: ................
- $6 md-dun hodc tin chi 6 thang dau cia nam hoc tha ML ...
- $& mo-dun hoic tin chi 6 thang sau ctia nim hoc tha 1L ...ooeeenie.

Pé nghi phong Lao dong - Thuong binh va X4 hdi xem xét cap chinh sach ndi
tru cho anh/chi theo quy dinh.

........... , ngay .... thang .... ndm.......
Thi truéng don vi
(Ky, déng dau)
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Phuluc 'V
(Ban hanh kém theo Théng tu lién tich s6 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-
BTC ngay 16/6/2016 cua Bé LD —TB&XH, Bé6 GD-DT va Bé Tai chinh)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic
DPON DE NGHI XAC NHAN VA CAPHO TRQ
(Dung cho hoc sinh, sinh vién dang l:zpc tai cde co sO gido duc nghé nghiép tw
thuc hode co so gido duc nghé nghiép ¢é von dau tu nudc ngodi)

Kinh giti:- Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hi.............. ;
- Co s6 Gido duc nghé nghiép.

Hovatén: ..o, DaAntoc: ..o
Ngay, thang, ndm sinh: . ... .
NOTSINN: o
Lop: oo, Khéa: ..., Khoa: ..o
H¢ khau thudng trd (ghi dAy di): ...oooevieiiieeeeee e,
Thon (Ban...).........oo...t XE(PhUONE): o.ovvnivie i,
Huyén (Quén): ............. Tinh (Thanh phd): .....ovviiiiniiiie e,
Ma 50 hoc sinh, SINh VIEN: ...voviviveiie e
bé Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi cdp tién hé tro 6 lai truwong trong
'dip Tét Nguyén din nim.............. theo quy dinh tai Quyét dinh sb
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 ctia Tht tuéng Chinh pht vé chinh sach ndi
tri dbi véi hoc sinh, sinh vién hoc cao déng, trung cip. Téi lam don nay dé nghj
nha trudng xac nhin 1a t6i “¢' lai triwong trong dip Tét Nguyén din
RAM.oinininiinnnnn P V1Y 0%t L,

................................................................................................

..., NgAy ... thang ... ndm....... vevey NgAYy ... thang ... nam.......
Xac nhin ciia co' s6 gido duc nghe Ngudi lam don
nghiép twr thuc hoiic ¢6 von dau tw (Ky va ghi rd ho tén)

nwée ngoai
(Ky, dong dau)

‘pé nghi ghl 18 cdc ly do mang tinh khach quan lién quan dén viéc hoc tap, thuc
tap hodic strc khoe cn phai & lai trudng trong dip Tét Nguyén dén -
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